	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ 
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Vũ Đức Thành
	01/01/2020
	MG Thái Lập
	Tân Mai
	Trần Thị Thương
	0398789679
	

	2
	Đặng Duy Khánh
	23/5/2020
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Nguyễn Thị Hiền
	062301058
	

	3
	Ngô Ngọc Linh
	07/10/2020
	MG Thái Lập
	Tân Mai 
	Ngô Văn Quý
	037831600
	

	4
	Đoàn Văn Tấn Phát
	31/08/2020
	MG Thái Lập
	Tân Mai 
	Tằng Nhì Múi
	038620848
	

	5
	Nguyễn Hà Vy
	08/05/2020
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Lỷ Ngọc Anh
	064256279
	

	6
	Nguyễn Như Dũng
	30/07/2020
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Phạm Thị Hải
	0705639722
	

	7
	Trần Nhật Hạ
	27/11/2020
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Hoàng Thị Mạ
	0343998510
	

	8
	Đặng Thanh Tùng
	09/08/2020
	MG Thái Lập
	Thái Lập
	Mai Quỳnh Phượng
	0827535106
	

	9
	Nguyễn Minh Đức
	29/01/2020
	MG Thái Lập
	Tân Mai
	Nguyễn Thị Thu
	0366073956
	

	10
	Nguyễn Ngọc Ánh
	27/03/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Lường Thị Tâm
	0347249482
	

	11
	Hoàng Nhật Minh
	21/11/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Hoàng Văn Tiến
	0979145213
	

	12
	Trần Công Vinh
	5/6/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập
	Lê Thị Hương
	0342213936
	

	13
	Phạm Công Danh
	30/8/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Phạm Thị Ngoan
	0375113080
	

	14
	Nguyễn Mạnh Cường
	21/9/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Tô Thị Lâm
	0373618090
	

	15
	Nguyễn Tuấn Minh
	14/11/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Tằng Phương Tỵ
	0961066162
	

	16
	Đặng Nhật Anh
	25/9/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Lò Thị Ngọc
	0368992358
	

	17
	Nguyễn Ngọc Khánh
	01/12/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Phạm Thị Hồng
	0377191986
	

	18
	Hà Đăng Khoa
	25/12/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Chu Thị Hiếu
	0325072082
	

	19
	Tằng Ngọc Hân
	17/12/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Phùng Nhì Múi
	0985047836
	

	20
	Nguyễn Đức Khoa
	12/08/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Phạm Thị Minh Thu
	0375035295
	

	21
	Dương Thị Huệ
	02/9/2021
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Hà Thị Thư
	0338963588
	

	22
	Hà Diệu Linh
	07/62021
	MG Thái Lập
	Hà Khê- Long Hưng- Hưng yên
	Nguyễn Thị Trang
	0384385089
	

	23
	Đinh Đức Duy
	24/6/2021
	MG Thái Lập
	Tân Mai
	Ty Thị Mai
	0869158009
	

	24
	Từ Khánh Như
	27/1/2022
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Nguyễn Thị Mùi
	0395189688
	

	25
	Từ Ngọc Hiền
	15/4/2022
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Lê Thị Mến
	037424182
	

	26
	Nguyễn Thành Đạt
	13/1/2022
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Hoàng Thành Nhiễu
	0374751433
	

	27
	Dương Huy Hoàng
	7/2/2022
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Phạm Thị Thuận
	0911162887
	

	28
	Từ Minh Tiến
	12/4/2022
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Lý Thị Mai
	036331983
	

	29
	Đoàn Gia Huy
	7/11/2022
	MG Thái Lập
	Tân Mai 
	Tằng Nhì Múi
	0766317855
	

	30
	Đinh Thị Như Quỳnh
	11/3/2022
	MG Thái Lập
	Đường Hoa 3 – Hải Hà
	Phạm Thị Vân
	0971851557
	

	31
	Nguyễn Khánh Linh
	13/11/2022
	MG Thái Lập
	Thái Lập 
	Nguyễn Văn Dũng
	0356666902
	

	32
	Nguyễn Phương Thùy
	02/9/2022
	MG Thái Lập
	Tân Mai 
	Đỗ Thị Huyền
	0982765088
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